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 TÒA ÁN NHÂN DÂN               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

  HUYỆN VĨNH LỢI                              Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
   TỈNH BẠC LIÊU    
 

Bản án số: 45/2020/DS-ST 

Ngày: 21 - 9 - 2020 

V/v Tranh chấp hợp đồng   n   ng. 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN VĨNH LỢI, TỈNH BẠC LIÊU 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

 Thẩm phán - Chủ  ọa phiên tòa:           n    ả  

Các Hội  hẩm nhân  ân:   

1. Ôn    ần Hồn   ư 

2. Ông   uyễn Min  C iếu 

- Thư ký phiên tòa: Bà   uyễn   ị Lệ   u, l    ư ký Tòa án nhân dân 

 uyện Vĩn  Lợi, tỉn   ạc Liêu. 

- Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu tham 

gia phiên tòa: Bà   ịn    ị M   iên - Kiểm sát viên. 

Ngày 21 tháng 9 năm 2020, tại t ụ sở  ò  án n ân dân  uyện Vĩn  Lợi, tỉn  

 ạc Liêu xét xử sơ t ẩm công khai vụ án dân sự t ụ lý số 50/2019/TLST-DS ngày 19 

tháng 3 năm 2019 về “ ranh chấp hợp đồng   n   ng”, t e  Quyết địn  đư  vụ án    

xét xử số 81/2019/QĐXXST-DS ngày 03 tháng 9 năm 2019  iữ  các đươn  sự: 

 1.    uyên đơn: Ngân hàng Thương mại Cổ phần V ( ọi tắt l  Ngân hàng 

TMCP V) 

 Đị  c ỉ t ụ sở c ín : P ườn  L, Quận Đ,    n  p ố H   ội. 

   ười đại diện  ợp p áp t e  ủy quyền: Ôn   ùi S, c ức vụ: Cán bộ xử lý 

nợ   ân   n    ươn  mại Cổ p ần V; đị  c ỉ: P ườn  H, Quận N,    n  p ố Cần 

  ơ, theo các văn bản ủy quyền số 11/2018/UQ-HĐQ  n  y 02 t án  3 năm 2018 và 

số 17/2019/UQ-VP  n  y 13 t án  3 năm 2019, (có mặt). 

 2.  ị đơn:    Nguyễn G, sin  năm 1979 (có mặt) 

 Đị  c ỉ: Ấp N, xã M,  uyện Vĩn  Lợi, tỉn   ạc Liêu.  

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

 ại đơn k ởi kiện n  y 04 t án  10 năm 2018 v  lời k  i tại  ò  án, ông 

Bùi S l  n ười đại diện t e  ủy quyền củ  n uyên đơn   ân   n   MCP V trình 

bày: V   n  y 06 t án  9 năm 2017 bà G ký  ợp đồn  tín dụn  vay Ngân hàng 

TMCP V Chi nhánh G, số tiền 112.000.000 đồn , t ời  ạn 48 t án , lãi suất t  n  

 ạn 11,4%/năm (0,95%/tháng), lãi suất quá  ạn bằn  150% lãi suất t  n   ạn, 

p ươn  t ức t  n  t án t ả  ốc v  lãi v   n  y 10   n  t án , mục đíc  v y để 

mu  xe tải  iệu DO G E  D  1021. Sau khi vay, bà G đã t  n  t án tiền  ốc 

4.660.000 đồn  v  tiền lãi 2.234.000 đồn  v   n  y 17/10/2017 v  n  y 
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20/11/2017 t ì n ưn  k  n  t  n  t án. Do bà G đã vi p ạm n  ĩ  vụ t ả nợ nên 

  ân   n  đã c uyển nợ quá  ạn v  t u  ồi t  n bộ nợ  ốc t e  t ỏ  t uận tại 

điểm   k  ản 1 Điều 6 Hợp đồn  tín dụn . Để bả  đảm k  ản v y, bà G đã t ế 

c ấp c iếc xe ô tô  iệu DO G E  D  1021 biển số 94C-03522 do bà Gđứn  tên 

theo Hợp đồn  t ế c ấp xe   t  số L 1708280172362/GDH/HĐ C ngày 

06/9/2017.  

Nay Ngân hàng TMCP V yêu cầu bà G t  n  t án nợ  ốc 107.334.000 

đồn  v  nợ lãi tín  đến 21/9/2020 l  65.544.402 đồn  v  tiền lãi tín  từ n  y 

22/9/2020 đến k i t  n  t án x n  nợ t e  lãi suất đã t ỏ  t uận t  n   ợp đồn  

đã ký kết.  ếu k  n  t  n  t án   ặc t  n  t án k  n  đầy đủ, Ngân hàng yêu 

cầu bán p át mãi t i sản t ế c ấp để t u  ồi nợ c     ân   n . 

Bị đơn bà G trình bày: Bà G t ốn  n ất với lời t ìn  b y củ    ân   n  

TMCP V về t ời  i n v y, số tiền v y, lãi suất v  t i sản t ế c ấp. Bà G t ừ  n ận 

còn nợ   ân   n  số tiền  ốc 107.334.000 đồn  v  nợ lãi tín  đến 21/9/2020 là 

65.544.402 đồn  v  đồn  ý t  n  t án nợ cho   ân   n , n ưn  xin được t ả dần 

nợ d     n cản  kin  tế k ó k ăn. 

Đối với t i sản t ế c ấp là xe ô tô biển số 94C-03522, bà G cho  ằn  từ k i 

v y tiền mu  xe t ì bà G k  n  quản lý, sử dụn  m  n ười t ực tiếp sử dụn  l  

 n    uyễn K (tên  ọi k ác X). D  k  ản  t án  4 năm 2017, bà G với  n  K 

c un  sốn  với n  u, k  n  đăn  ký kết   n. Đến t án  9 năm 2017, bà G với 

ông K mở xưởn  cư   ỗ tại n   củ  b  G. Cùn  t ời điểm, bà G v y tiền   ân 

hàng TMCP V để mu  c iếc xe v  t ế c ấp xe c     ân   n . S u đó, bà Gđã 

 i   c iếc xe c    n  Vin  sử dụn  để c ở  ỗ. K  ản  t án  12 năm 2018, bà G 

với  n  K k  n  còn c un  sốn  với n  u,  n  K đã sử dụn  xe và  iện đ n  mở 

Công ty H ở t ị t ấn U,  uyện L, tỉn  P. Do bà G k  n  quản lý xe nên bà G 

k  n   i   xe để bán p át mãi t e  yêu cầu củ  Ngân hàng. 

Quá t ìn   iải quyết vụ án, n  y 10/8/2020  ò  án n ân dân  uyện Vĩn  Lợi 

ban hành C n  văn số 266/ A  ửi Đội Cản  sát Điều t   C n   n Quận N, Thành 

p ố Hồ C í Min  để điều t   l m  õ bà G có   y k  n  dấu  iệu c iếm đ ạt t i sản 

củ  Ngân hàng TMCP V. Căn cứ nội dun  C n  văn số 608 n  y 27/8/2020 củ  

Cơ qu n Cản  sát điều t   C n   n Quận N t ể  iện, việc bà G v y tiền   ân   n  

l  vụ án dân sự k  n  có dấu  iệu củ  tội p ạm  ìn  sự. D  vậy,  ò  án n ân dân 

 uyện Vĩn  Lợi tiếp tục  iải quyết vụ án dân sự về t  n  c ấp  ợp đồn  tín dụn . 

Đại diện Viện kiểm sát n ân dân  uyện Vĩn  Lợi, tỉn   ạc Liêu trình bày 

việc tuân t e  p áp luật củ   ò  án:  ừ k i t ụ lý c   đến p iên tò  xét xử sơ 

t ẩm,  ò  án đã t ực  iện đún  quy địn  củ   ộ luật  ố tụn  dân sự.   uyên đơn 

đã t ực  iện đầy đủ quyền v  n  ĩ  vụ tố tụn  được quy địn  tại các Điều 70, 71 

 ộ luật  ố tụn  dân sự, bị đơn c ư  t ực  iện đầy đủ quyền v  n  ĩ  vụ tố tụn  

70, 72 củ   ộ luật  ố tụn  dân sự.  

Về nội dun  vụ án, đề n  ị Hội đồn  xét xử c ấp n ận yêu cầu k ởi kiện củ  

Ngân hàng TMCP V đối với b  G, buộc bà G p ải t  n  t án c     ân   n  tiền nợ 

 ốc 107.334.000 đồn  v  tiền nợ lãi tín  đến 21/9/2020 l  65.544.402 đồn  v  

tiền lãi tín  từ n  y 22/9/2020 đến k i t  n  t án x n  nợ t e  lãi suất đã t ỏ  

t uận t  n   ợp đồn  đã ký kết.   ườn   ợp bà G k  n  t  n  t án nợ   ặc 
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t  n  t án k  n  đầy đủ nợ c     ân   n  t ì   ân   n  có quyền yêu cầu cơ 

qu n t i   n  án án bán p át mãi t i sản t ế c ấp để t u  ồi nợ c     ân   n . 

C i p í xem xét, t ẩm địn  tại c ỗ t i sản v  án p í bà G p ải c ịu t e  quy địn  

củ  p áp luật. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

[1] Về t ẩm quyền xét xử: Ngân hàng TMCP V k ởi kiện bà G yêu cầu 

t  n  t án nợ vay t e   ợp đồn  tín dụn  đã ký kết, l  t  n  c ấp về  ợp đồn  dân 

sự quy địn  k  ản 3 Điều 26  ộ luật  ố tụn  dân sự. Bà G t ú tại ấp N, xã M, 

 uyện Vĩn  Lợi, tỉn   ạc Liêu nên t uộc t ẩm quyền  iải quyết củ   ò  án n ân 

dân  uyện Vĩn  Lợi, tỉn   ạc Liêu t e  quy địn  tại điểm   k  ản 1 Điều 35; điểm 

  k  ản 1 Điều 39  ộ luật  ố tụn  dân sự.  

[2] Về nội dun : Bà G v y vốn Ngân hàng TMCP V Chi nhánh G số tiền 

112.000.000 đồn  t e   ợp đồn  tín dụn  số L 1708280172362/GDH/HĐ C 

ngày 06/9/2017, v  còn nợ số tiền  ốc là 107.334.000 đồn . Do bà Gk  n  t ực 

 iện n  ĩ  vụ t ả nợ, đã vi p ạm  ợp đồn  tín dụn  nên Ngân hàng TMCP V k ởi 

kiện yêu cầu t ả nợ  ốc 107.334.000 đồn , nợ lãi tín  đến 21/9/2020 l  65.544.402 

đồn , tổn  cộn   ốc v  lãi l  172.878.402 đồn  v  tiền lãi tín  từ n  y 22/9/2020 

đến k i t  n  t án x n  nợ t e  lãi suất đã t ỏ  t uận t  n   ợp đồn  đã ký kết. 

Bà G t ừ  n ận còn nợ tiền  ốc 107.334.000 đồn  v  đồn  ý t  n  t án  ốc, lãi 

t e  yêu cầu củ  Ngân hàng TMCP V. Căn cứ Điều 95 Luật tổ c ức tín dụn , 

k  ản 1 v  k  ản 5 Điều 466  ộ luật dân sự, Hội đồn  xét xử c ấp n ận yêu cầu 

k ởi kiện củ    ân   n   MCP V đối với b  G, buộc bà G p ải t  n  t án c   

Ngân hàng TMCP V số tiền  ốc, lãi tín  đến 21/9/2020 l  172.878.402 đồn  và 

tiền lãi tín  từ n  y 22/9/2020 đến k i t  n  t án x n  nợ t e  lãi suất đã t ỏ  

t uận t  n   ợp đồn  tín dụn  đã ký kết. 

[3] Để đảm bả  k  ản vay, bà G đã t ế c ấp t i sản là xe ô tô  iệu 

DONGBEN DB 1021 biển số 94C-03522 do bà G đứn  tên, có đăn  ký  i   dịc  

bả  đảm ngày 06/9/2017. Tuy nhiên, Tòa án không t ẩm địn  được t i sản t ế 

c ấp, do bà G c    ằn  k  n  sử dụn  xe m  n ười sử dụn  l   n    uyễn K.  ại 

biên bản xác min  n  y 17/3/2020 củ   ò  án n ân dân  uyện L tỉn  P t ể  iện, 

t ị t ấn U k  n  có n ười tên   uyễn K   y tên  ọi k ác   uyễn K, v  t ên đị  

b n t ị t ấn U k  n  có c n  ty n   tên C n  ty    n  Đạt.  ại p iên tò , bà G 

cũn  k  n  xác địn  đị  c ỉ củ   n  K  iện n y ở đâu.  

[4] Căn cứ nội dun  C n  văn t ả lời củ  P òn  Cản  sát  i   t  n  đườn  

bộ C n   n tỉn   ạc Liêu t ể  iện xe   t  tải n ãn  iệu DO G E  biển số xe 

94C- 035.22 bà G vẫn còn đứn  tên c ủ sở  ữu. D  vậy, bà G c    ằn  đã  i   xe 

cho ông K n ưn  k  n  xác địn  được đị  c ỉ củ   n  K nên Hội đồn  xét xử 

k  n  có cơ sở để xem xét. Mặt k ác,  ồ sơ v y vốn, t ế c ấp t i sản củ  bà G tại 

Ngân hàng TMCP V t ể  iện, bà Gt ực  iện  i   dịc  với   ân   n  v  tại Giấy 

xác n ận tìn  t ạn  hôn nhân ngày 11/9/2017 t ể  iện bà G c ư  kết   n với  i.  ừ 

đó, Hội đồn  xét xử có căn cứ c ấp n ận yêu cầu củ    ân   n  TMCP V, về yêu 

cầu t ườn   ợp bà G k  n  t ả nợ   ặc t ả nợ k  n  đầy đủ t ì   ân   n  có 

quyền yêu cầu cơ qu n t i   n  án có t ẩm quyền bán p át mãi t i sản t ế c ấp l  
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xe   t  biển số 94C- 035.22 do bà G đứn  tên c ủ sở  ữu để t u  ồi nợ c     ân 

hàng. 

 [5] C i p í xem xét t ẩm địn  t i sản là 150.000 đồn , bà G p ải c ịu.   ân 

hàng TMCP V đã dự nộp 150.000 đồn , bà G p ải có t ác  n iệm    n lại c   

  ân   n  số tiền 150.000 đồn  tại C i cục   i   n  án dân sự  uyện Vĩn  Lợi. 

 [6] Về án p í dân sự có  iá n ạc : Bà G p ải c ịu 5% củ  số tiền 

172.878.402 đồn  d  yêu cầu củ    ân   n   MCP Việt   m   ịn  Vượn  được 

c ấp n ận, cụ t ể: 172.878.402 đồn  x 5% = 8.643.920 đồn .   ân   n   MCP V 

k  n  p ải c ịu án p í dân sự sơ t ẩm,   ân   n  đã nộp số tiền 2.968.000 đồn  

tiền tạm ứn  án p í t e   iên l i số 0013454 ngày 19 tháng 3 năm 2019 củ  Chi 

cục   i   n  án dân sự  uyện Vĩn  Lợi được    n lại tại C i cục   i   n  án dân 

sự  uyện Vĩn  Lợi, tỉn   ạc Liêu. 

[7]  ừ đó, có căn cứ c ấp n ận lời đề n  ị củ  đại diện Viện kiểm sát n ân 

dân  uyện Vĩn  Lợi, tỉn   ạc Liêu tại p iên tò . 

Vì các lẽ  rên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ v   k  ản 3 Điều 26, điểm   k  ản 1 Điều 35,  điểm   k  ản 1 Điều 

39, k  ản 1 Điều 147, Điều 156  ộ luật tố tụn  dân sự năm 2015; Điều 91, Điều 

95 Luật các tổ c ức tín dụn ; Điều 299, k  ản 6 Điều 320, k  ản 1 v  k  ản 5 

Điều 466  ộ luật dân sự  ộ luật dân sự; điểm b k  ản 1 Điều 24, k  ản 2 Điều 26 

củ     ị quyết số 326/2016/U  VQH14 n  y 30 t án  12 năm 2016 củ  Ủy b n 

  ườn  vụ Quốc  ội về mức t u, miễn,  iảm, t u, nộp, quản lý v  sử dụn  án p í 

v  lệ p í  ò  án; tuyên xử:  

1. C ấp n ận t  n bộ yêu cầu k ởi kiện củ  Ngân hàn    ươn  mại Cổ 

p ần V đối với bà G về t  n  c ấp  ợp đồn  tín dụn .  

2.  uộc bà G p ải thanh toán cho   ân   n    ươn  mại Cổ p ần V (do 

  ân   n    ươn  mại Cổ p ần V Chi nhánh G n ận t e   ợp đồn  đã ký kết) số 

tiền  ốc là 107.334.000 đồn  (Một t ăm lẻ bảy t iệu b  t ăm b  mươi bốn n  ìn 

đồn ), số tiền lãi tín  đến n  y 21 tháng 9 năm 2020 là 65.544.402 đồn  (Sáu 

mươi lăm t iệu năm t ăm bốn mươi bốn n  ìn bốn t ăm lẻ   i đồn ), tổn  cộn  

 ốc và lãi là 172.878.402 đồn  (Một t ăm bảy mươi   i t iệu tám t ăm bảy mươi 

tám n  ìn bốn t ăm lẻ   i đồn ). 

3. Kể từ n  y 22 tháng 9 năm 2020, bà Gcòn p ải t  n  t án tiền lãi củ  số 

tiền nợ  ốc c ư  t  n  t án cho   ân   n    ươn  mại Cổ p ần V (do Ngân 

  n    ươn  mại Cổ p ần V Chi nhánh G n ận t e   ợp đồn  đã ký kết) theo 

mức lãi suất m  các bên đã t ỏ  t uận t  n  Hợp đồn  tín dụn  

LN1708280172362/ GDH/HĐ C n  y 06 t án  9 năm 2017 đến k i t  n  t án 

x n  nợ.   ườn   ợp t  n   ợp đồn  tín dụn , các bên có t ỏ  t uận về việc điều 

c ỉn  lãi suất c   v y t e  từn  t ời kỳ củ    ân   n    ươn  mại Cổ p ần V 

t ì lãi suất m  bà G p ải tiếp tục t  n  t án c     ân   n    ươn  mại Cổ p ần 

V t e  quyết địn  củ   ò  án cũn  sẽ được điều c ỉn  c   p ù  ợp với sự điều 

c ỉn  lãi suất củ    ân   n    ươn  mại Cổ p ần V. 
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4.   ườn   ợp bà Gk  n  t  n  t án nợ   ặc t  n  t án k  n  đầy đủ nợ 

cho   ân   n    ươn  mại Cổ p ần V thì   ân   n    ươn  mại Cổ p ần V có 

quyền yêu cầu Cơ qu n   i   n  án dân sự có t ẩm quyền bán p át mãi t i sản 

t ế c ấp l  c iếc xe Ô tô, n ãn  iệu DO G E , số l ại D 1021, biển số 94C-

035.22, số k un  RM3 ACA 9H2105331, số máy LJ465Q2AE6H07110240 do 

bà Gđứn  tên c ủ sở  ữu, để t u  ồi nợ c     ân   n    ươn  mại Cổ p ần V theo 

Hợp đồn  t ế c ấp xe   t  số L 1708280172362/ GDH/HĐ C n  y 06 t án  9 năm 

2017. 

5. Án phí dân sự có  iá n ạc : Bà G p ải c ịu 8.643.920 đồn  ( ám t iệu sáu 

t ăm bốn mươi b  n  ìn c ín t ăm   i mươi đồn ) v  nộp tại C i cục   i   n  án 

dân sự  uyện Vĩn  Lợi, tỉn   ạc Liêu.   ân   n    ươn  mại Cổ p ần Việt   m 

  ịn  Vượn  đã nộp 2.968.000 đồn  (H i t iệu c ín t ăm sáu mươi tám n  ìn 

đồn ) tiền tạm ứn  án p í t e   iên l i số 0013454 n  y 19 t án  3 năm 2019 củ  

C i cục   i   n  án dân sự  uyện Vĩn  Lợi được    n lại tại C i cục   i   n  án 

dân sự  uyện Vĩn  Lợi, tỉn   ạc Liêu. 

 6. Chi p í xem xét, t ẩm địn  tại c ỗ t i sản: Bà Gp ải c ịu 150.000 đồn  

(Một t ăm năm mươi n  ìn đồn ).   ân   n    ươn  mại Cổ p ần V đã nộp tạm 

ứn  ứn  c i p í xem xét, t ẩm địn  t i sản số tiền 150.000 đồn  (Một t ăm năm 

mươi n  ìn đồn ), bà G p ải có n  ĩ  vụ    n lại c     ân   n    ươn  mại Cổ 

p ần V số tiền 150.000 đồn  (Một t ăm năm mươi n  ìn đồn ) tại C i cục   i 

  n  án dân sự  uyện Vĩn  Lợi, tỉn   ạc Liêu. 

7.   ườn   ợp bản án được t i   n  t e  quy địn  tại Điều 2 Luật   i   n  

án dân sự t ì n ười được t i   n  án dân sự, n ười p ải t i   n  án dân sự có quyền 

t ỏ  t uận t i   n  án, quyền yêu cầu t i   n  án, tự n uyện t i   n  án   ặc bị 

cưỡn  c ế t i   n  án t e  quy địn  tại các Điều 6, 7, 7a v  9 Luật   i   n  án dân 

sự; t ời  iệu t i   n  án được t ực  iện t e  quy địn  tại Điều 30 Luật   i   n  án 

dân sự. 

8. Các đươn  sự có mặt tại p iên tò  được quyền k án  cá  t  n  t ời  ạn 

15 (mười lăm) n  y kể từ n  y tuyên án.  
 

   TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

                                                           Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa 
Nơi nhận:   
-  A D tỉn   ạc Liêu;     

- VKS D  uyện Vĩn  Lợi,  ạc Liêu; 

- CC HADS  uyện Vĩn  Lợi,  ạc Liêu;   

- Các đươn  sự; 

- Lưu  ồ sơ. 

                                                                                                Ngô Trang Thảo 


